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PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.

Trong chương trình toán phổ thông, bất đẳng thức được coi là một chuyên đề khó nhất. Nó là câu dùng để phân loại học sinh khá giỏi trong các đề thi tuyển sinh đại học, các đề thi học sinh giỏi.


Các bài toán bất đẳng thức tỏ ra có sức hấp dẫn mạnh mẽ từ tính độc đáo của các phương pháp giải chúng. Chính vì thế , để chứng minh được bất đẳng thức thì điều mấu chốt là chúng ta phải lựa chọn được phương pháp để chứng minh và cũng không có phương pháp nào là vạn năng để giải được mọi bài toán mà chỉ có những phương pháp để giải được 1 lớp các bài toán mà thôi. Trong quá trình giảng dạy cho đối tượng là học sinh khá giỏi lớp 12, ôn thi đại học hoặc học sinh giỏi, tôi thấy rằng một trong những phương pháp hiệu quả là dùng đạo hàm để ch bất đẳng thức đối xứng ba biến dạng như sau:
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Dạng toán này thường gặp và học sinh cũng dễ dàng nhận dạng khi bắt gặp và phương pháp tôi sử dụng nó gần gũi với học sinh lớp 12 hơn cả. Khi sử dụng đạo hàm bài toán trở nên trực quan hơn, lời giải sáng sủa và dễ hiểu hơn tuy có thể lời giải sẽ dài hơn cách khác, nhưng đổi lại là sự đơn giản trong cách nghĩ. Tuy nhiên, khi chưa được phân tích và cung cấp kĩ thuật thực hành thì khi đọc lời giải của bài toán học sinh không hiểu tại sao lại biết xuất phát từ một hàm số nào đó và sử dụng đạo hàm để khảo sát.

Với mong muốn đóng góp một chút vào việc nâng cao chất lượng dạy và học về bất đẳng thức, đem lại cho học sinh cách nhìn mới về bất đẳng thức tôi nghiên cứu đề tài: " Dùng đạo hàm trong chứng minh bất đẳng thức đối xứng ba biến".

2.Mục đích nghiên cứu.

Góp phần giải quyết chỉ một lớp bất đẳng thức đối xứng ba biến và bất đẳng thức đối xứng ba biến thuần nhất bậc k bằng đạo hàm.


Bồi dưỡng cho học sinh nâng cao về phương pháp, kĩ năng giải toán bất đẳng thức qua đó học sinh nâng cao khă năng tư duy sáng tạo.

Đề tài nhằm nâng cao nghiệp vụ bản thân, để trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp và đóng góp 1 phần nào đó vào việc nâng cao chất lượng dạy học bất đẳng thức.

3. Đối tượng nghiên cứu.


Đối tượng nghiên cứu của tôi chỉ là dạng bất đẳng thức đối xứng ba biến xuất hiện trong các đề thi đại học, thi học sinh giỏi các cấp dạng (hoặc đưa về dạng) (**) với giả thiết là (*)


Đề tài được áp dụng cho học sinh khá giỏi lớp 12 luyện thi đại học hoặc thi học sinh giỏi.

4. Phương pháp nhiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu các tài liệu liên quan,SGK, Tài liệu về bất đẳng thức.


- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.


- Phương pháp thực nghiệm
PHẦN II. NỘI DUNG
I. Cơ sở lí luận:


Phương pháp sử dụng ứng dụng của đạo hàm là phương pháp gần gũi với học sinh lớp 12 hơn cả trong quá trình giải quyết các bài toán chứng minh bất đẳng thức. Để sử dụng được phương pháp này học sinh cần phải nắm được 1 số vấn đề sau đây:

1.Công thức tính đạo hàm .

2. Qui tắc tìm điểm cực trị của hàm số.

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên D

4. Lập được bảng biến thiên của 1 hàm số .

5. Các kiến thức cơ bản về bất đẳng thức: Tính chất cơ bản của bất đẳng thức, các bất đẳng thức cổ điển, các đánh giá thông dụng thường dùng về bất đẳng thức:
6. Có một số kĩ năng đánh giá biểu thức, kĩ năng biến đổi đại số, kĩ năng giải phương trình, kĩ năng xét dấu biểu thức, kĩ năng đưa hàm nhiều biến về hàm 1 biến, kĩ năng chuẩn hóa bất đẳng thức thuần nhất đồng bậc...

II. Thực trạng của đề tài:
Khi giảng dạy về phần bất đẳng thức cho bộ phận học sinh khá giỏi lớp 12 ôn thi Đại học tôi bắt gặp bài toán: " Cho 
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Chứng minh rằng: 
[image: image6.wmf]222

222

111

82

xyz

xyz

+++++³

 "

                                              (Đại học KA- 2003)

Với rất nhiều cách giải: Sử dụng bất đẳng thức cô-sy với kĩ thuật chọn điểm rơi, sử dụng phương pháp tiếp tuyến... , Nhưng một trong những lời giải tôi thấy ấn tượng là:
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Bảng biến thiên .
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Từ bảng biên thiên ta có: 
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(Điều phải chứng minh)

Khảo sát mức độ nhận thức của tất cả các học sinh khá giỏi mà tôi dạy thì hầu hết các em đều nhận xét rằng: Lời giải là ngắn gọn, gần gũi với các em, nhưng học sinh đặt câu hỏi vì sao lại xuất hiện hàm :
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Để giải đáp câu hỏi trên tôi đã nghiên cứu, tham khảo các phương pháp giải và cố gắng tìm tòi và đưa ra cho học sinh phương pháp giải quyết bài toán với cách giải nêu trên bằng sử dụng đạo hàm. Sau đó tổng quát lên thành dạng toán được nêu ở phần lí do chọn đề tài.
III. Các biện pháp tiến hành giải quyết vấn đề.
1. Giới thiệu dạng toán và phân tích.

Xét bài toán bất đẳng thức đối xứng ba biến dạng sau:
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Chứng minh rằng: 
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Trong đề tài này tôi gọi (*) là bất đẳng thức điều kiện với 
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là hàm điều kiện, (**) là bất đẳng thức cần chứng minh,
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Phân tích: Với các bài toán dạng này thì dấu đẳng thức thường xảy ra khi 
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Do vậy, xét hàm số 
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Số m được xác định sao cho 
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Việc chứng minh với dấu "
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Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 
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Trở lại với lời giải bài toán thi Đại học KA - 2003:

"Cho 
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Chứng minh rằng: 
[image: image52.wmf]222

222

111

82

xyz

xyz

+++++³

"
Theo phân tích trên thì rõ ràng ta xét các hàm:
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Và lời giải đã được trình bày như ở phần II: Thực trạng của đề tài
Khi phân tích như vậy, học sinh đã thấy lời giải hoàn toàn có lí do, sáng sủa, dễ hiểu, tư duy rõ ràng và gần gũi đối với kiến thức đã được lĩnh hội ở trên lớp khi học ứng dụng đạo hàm. Các em thấy phấn khởi và có nhu cầu tìm hiểu về phương pháp này.
Trên cơ sở phân tích như vậy tôi đã đưa ra các bước để thực hiện giải bài toán bất đẳng thức dạng (**) với điều kiện (*) theo phương pháp dùng đạo hàm như sau:

2. Các bước thực hiện giải bài toán bất đẳng thức (**) với điều kiện (*) theo phương pháp dùng đạo hàm:
Bước 1: Đưa bất đẳng thức điều kiện và bất đẳng thức cần chứng minh ở đề bài về dạng (*) và (**).
Bước 2: Dựa vào bất đẳng thức điều kiện(*) và bất đẳng thức cần chứng   minh (**) đặt hàm 
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   (dựa vào điều kiện của 
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 và bất đẳng thức điều kiện (*) để xác định D)
Bước 3: Lập bảng biến thiên cho hàm số 
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 rồi công lại ta suy ra bất đẳng thức cần chứng minh.

Để giúp học sinh nhận diện và phản xạ nhanh khi gặp dạng toán này. Tôi đã cố gắng chia dạng toán này thành 5 loại có ví dụ và phân tích đi kèm, có nhận xét và bài tập tượng tự để học sinh tự rèn luyện phương pháp .

3. Phân loại dạng toán .

Loại 1: Đề bài thể hiện sẵn hàm 
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Ví dụ 1.1: Cho 
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Phân tích và hướng dẫn giải:
+ Dựa vào điều kiện 
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Dựa vào điều kiện và bất đẳng thức cần chứng minh xét hàm:
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+  Bảng biến thiên:
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Từ bảng biến thiên ta có:
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image88.wmf]91
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(Bất đẳng thức được chứng minh).

Ví dụ 1.2: Cho 
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Chứng minh rằng: 
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Phân tích: Dự đoán dấu đẳng thức xảy ra khi 
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Dựa vào điều kiện và bất đẳng thức (1) xét hàm: 
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Vậy xét hàm : 
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Bài giải:
+ Từ giả thiết suy ra: 
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Bảng biến thiên 
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+ Từ bảng biến thiên ta có:
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Thay 
[image: image118.wmf]t

 lần lượt bởi 
[image: image119.wmf],,
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 rồi cộng lại ta được:
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Suy ra điều phải chứng minh.

Nhận xét: Để xét hàm điều kiện đơn giản hơn, dẫn đến xét hàm 
[image: image121.wmf]()
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đơn giản hơn, ta hãy đánh giá điều kiện như sau:

Ta có:  
[image: image122.wmf]2222
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Bài toán chuyển về: Cho 3 số dương 
[image: image125.wmf],,
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 thỏa mãn 
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Chứng minh rằng:
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Bằng phân tích như trên ta xét hàm: 
[image: image128.wmf]131
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 khảo sát 
[image: image130.wmf]()
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dễ dàng hơn.
         Trong đề tài này cơ bản tôi xét bất đẳng thức đối xứng ba biến ,tuy nhiên ta có thể áp dụng cho bất đẳng thức nhiều biến hơn, thể hiện ở ví dụ sau.

Ví dụ 1.3:  Cho 
[image: image131.wmf],,,
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dương có tổng bằng 1. Chứng minh rằng:
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Phân tích: Từ điều kiện suy ra 
[image: image133.wmf],,,
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Với 
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Bài giải:+ Từ giả thiết suy ra 
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Bảng biến thiên.
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Từ bảng biến thiên ta có: 
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Thay 
[image: image152.wmf]t

 lần lượt bởi 
[image: image153.wmf],,,
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rồi cộng lại vế theo vế ta được:


[image: image154.wmf]333322222222

541

6()()()()

888

abcdabcdabcdabcd

+++³+++++++-=++++

.

Suy ra điều phải chứng minh.

Chú ý: Qua các ví dụ trên, ta thấy rằng yếu tố quan trọng nhất để chúng ta có thể sử dụng được phương pháp này là ta chuyển được điều kiện và bất đẳng thức cần chứng minh về dạng cô lập được các biến (hay nói cách khác có dạng tổng hàm: 
[image: image155.wmf]()()()à()()()
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         Trong phần tiếp theo, tôi đưa ra các loại bài toán chưa có sẵn hàm số 
[image: image156.wmf](),(),
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 mỗi loại toán mở ra 1 hướng khai thác dữ kiện khác nhau để tìm ra hàm 
[image: image157.wmf](),()
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. Từ đó phát huy tính sáng tạo cho học sinh.

Loại 2: Sử dụng một số đánh giá thường dùng để làm xuất hiện hàm 
[image: image158.wmf]()à()
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.

Chú ý: 

1. Có 2 chuỗi bất đẳng thức đẳng cấp có tần suất sử dụng nhiều xuất hiện trong các đề thi là: 
[image: image159.wmf]222
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[image: image160.wmf]2222
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2. Bất đẳng thức dạng cộng mẫu sau cũng hay được chú ý:
[image: image161.wmf]114
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và 
[image: image162.wmf]1119
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3. Đẳng thức: 
[image: image163.wmf]2222

()()222

xyzxyzxyyzzx

++=+++++

 cũng được quan tâm vì cái hay của đẳng thức này nêu lên mối quan hệ giữa 3 biểu thức 
[image: image164.wmf]222
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 là 3 biểu thức hay xuất hiện trong bất đẳng thức đối xứng ba biến.

         Sử dụng các chú ý trên và khéo léo biến đổi, đánh giá ta sẽ làm xuất hiện được hàm 
[image: image165.wmf]()à()
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Ví dụ 2.1: Cho 
[image: image166.wmf],,0
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 thỏa mãn 
[image: image167.wmf]1
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Chứng minh rằng:
[image: image168.wmf]9
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Phân tích: Bất đẳng thức (1) chưa cô lập được các biến để ý đến chuỗi 
[image: image169.wmf]222
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Nhằm sử dụng được giả thiết: 
[image: image170.wmf]1
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 ta sẽ sử dụng:
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Bài toán trở thành: Chứng minh bất đẳng thức (2) với điều kiện 
[image: image174.wmf]1
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Lúc này hàm 
[image: image175.wmf]22
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Với giá trị nhỏ nhất trên (0;1) là - 
[image: image176.wmf]3
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Ta có:  
[image: image177.wmf]2
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 nên việc chứng minh  (2) đã trở lên đơn giản.

Ví dụ 2.2: Cho 
[image: image178.wmf],,0à3
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Chứng minh rằng: 
[image: image179.wmf]abcabbcca
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               (Vô địch Toám Nga 2002)

Phân tích: Do đề bài xuất hiện: 
[image: image180.wmf]abbcca
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 ta nghĩ đến 2 điều :

Sử dụng chuỗi bất đẳng thức 
[image: image181.wmf]2
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Hay sử dụng đẳng thức:         
[image: image183.wmf]2222
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         (b)

Hướng 1: Sử dụng đẳng thức (b) ta có: 


[image: image184.wmf]2222222
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[image: image187.wmf]222

2229

abcabc

Û+++++³

                    (2)

Ta chứng minh (2) với điều kiện 
[image: image188.wmf],,0
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 và 
[image: image189.wmf]3
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 là xong.
Xét hàm 
[image: image190.wmf]()()(),(0;3)
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Vậy hàm cần xét là:  
[image: image192.wmf]2
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Bảng biến thiên:
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Nhìn vào bảng biến thiên ta có: 
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Thay 
[image: image208.wmf]t

 lần lượt bởi  
[image: image209.wmf],,
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 ta được:
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 (2) được chứng minh hay (1) được chứng minh.

Hướng 2: Sử dụng chuỗi (a) ta có:  
[image: image211.wmf]2
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Ta chỉ cần chứng minh: 
[image: image212.wmf]abcabc

++³++

 với 
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 là xong, hay cần chứng minh 
[image: image214.wmf]0
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                 (3).

Xét hàm : 
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Vậy hàm cần xét: 
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Bảng biến thiên:
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         Đến đây, nhận xét nếu sử dụng chuỗi đánh giá (a) đôi khi bất đẳng thức bị yếu đi hoặc bị đổi chiều, nên sử dụng chuỗi (a) là không khả thi. Ta sử dụng đẳng thức (b) là hợp lý.

Ví dụ 2.3: Cho 
[image: image231.wmf],,
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 là các số dương thỏa mãn: 
[image: image232.wmf]111
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Chứng minh rằng: 
[image: image233.wmf]111
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                                                      (Đại học KA-2005)
Phân tích: Nếu đặt 
[image: image234.wmf]111
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 Khi đó 
[image: image235.wmf]4
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+ Vế trái (1) chuyển về:
[image: image236.wmf]111
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Lúc này cần phải đánh giá 
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 và cô lập được các ẩn của bất đẳng thức cần chứng minh. Nghĩ đến bất đẳng thức cộng mẫu 
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Bài toán trở thành: Cho 
[image: image244.wmf],,0
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Chứng minh rằng: 
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   (2). Nếu (2) được chứng minh thì (1) được chứng minh:
Lại xét hàm: 
[image: image247.wmf]()()()
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.Vậy cần xét hàm 
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Bằng lập bảng biến thiên ta cũng đánh giá được 
[image: image251.wmf]1
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 lần lượt bởi 
[image: image255.wmf],,
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VT (2) 
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(2) được chứng minh hay (1) được chứng minh.

Loại 3: Bất đẳng thức thuần nhất đồng bậc với kĩ thuật chuẩn hóa làm xuất hiện hàm 
[image: image257.wmf]()
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 và 
[image: image258.wmf]()

gt
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Để nắm bắt được kĩ thuật này, trước hết ta xem xét những khái niệm có liên quan.
* Hàm số thuần nhất 3 biến:

Hàm số 
[image: image259.wmf](,,)
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 của các biến 
[image: image260.wmf],,
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 thỏa mãn điều kiện D được gọi là hàm số thuần nhất ba biến nếu với mọi bộ 
[image: image261.wmf](,,)
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thỏa mãn điều kiện D, với mọi số thực k sao cho 
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 thỏa mãn điều kiện D thì tồn tại số 
[image: image263.wmf]m

 sao cho:
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Khi đó, ta nói hàm số 
[image: image265.wmf](;;)
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 là hàm số thuần nhất ba biến bậc 
[image: image266.wmf]m

. Khái niệm hàm số thuần nhất cho 
[image: image267.wmf]n

 biến tương tự.

* Bất đẳng thức thuần nhất 3 biến:

Bất đẳng thức dạng 
[image: image268.wmf](;;)
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 trong đó
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là hàm số thuần nhất ba biến được gọi là bất đẳng thức thuần nhất ba biến. Khi đó các bất đẳng thức:
[image: image271.wmf](;;)0;(;;)0,(;;)0
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cũng được gọi là bất đẳng thức thuần nhất ba biến.

Khái niệm bất đẳng thức thuần nhất 
[image: image272.wmf]n

 biến tương tự.

* Phương pháp chuẩn hóa:

Để hiểu được phương pháp chuẩn hóa, ta đi xem xét một mệnh đề sau đặc trưng cho bất đẳng thức thuần nhất:
+ Mệnh đề: Nếu 
[image: image273.wmf](;;)
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là hàm thuần nhất bậc 
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 thì với 
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+ Chứng minh:  Vì hàm số 
[image: image278.wmf]f

thuần nhất bậc 
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 nên 
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Do đó với 
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 ta có: 
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 (điều phải chứng minh)
+ Phương pháp chuẩn hóa: Do có mệnh đề nói trên nên để chứng minh bất đẳng thức thuần nhất dạng: 
[image: image288.wmf](;;)0
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 ta chỉ cần chứng minh bất đẳng thức dạng: 
[image: image289.wmf](;;)0
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. Ở đó ta chỉ việc chọn 
[image: image290.wmf]0
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 thích hợp nào đó để 
[image: image291.wmf](;;)
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thỏa mãn một điều kiện đặc biệt giúp làm xuất hiện hàm 
[image: image292.wmf]()
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 và 
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 và giảm bớt đi sự vất vả trong việc biến đổi bất đẳng thức.

Sử dụng mệnh đề nói trên, ta có thể thu hẹp phạm vi cần xét của các biến hơn so với yêu cầu bài toán. Việc chuyển bài toán chứng minh một bất đẳng thức thuần nhất về chứng minh bất đẳng thức trong phạm vị hẹp hơn của các biến như trên gọi là chuẩn hóa bất đẳng thức thuần nhất. Để thể hiện kĩ thuật chuẩn hóa bất đẳng thức thuần nhất nhằm làm xuất hiện hàm 
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ta đi phân tích thông qua các ví dụ sau:
Ví dụ 3.1: Cho các số thực dương 
[image: image296.wmf],,
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 Chứng minh rằng:
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Nhận xét: Bài này có hình thức đơn giản, có rất nhiều cách giải, trong đó cách giải ngắn gọn nhất là sử dụng bất đẳng thức cô-sy như sau:
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  (Điều phải chứng minh).

Tuy vậy, để giúp học sinh hiểu về phương pháp chuẩn hóa tôi đã lấy ví dụ này để phân tích.
Phân tích và hướng dẫn giải:
+ Đặt F(
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)
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[image: image321.wmf]''''''

,,0,1

abcabc

>++=

 
Chứng minh rằng:
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Xét hàm:
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Bảng biến thiên.

	
[image: image330.wmf]t


	 0                   
[image: image331.wmf]1

3


   
[image: image332.wmf]1



	
[image: image333.wmf]'

()

ht


	          -
         
[image: image334.wmf]0

       +

	
[image: image335.wmf]()

ht


	


                   
[image: image336.wmf]1

4

-




Từ bảng biến thiên: 
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Thay 
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 lần lượt bởi  
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Vậy bất đẳng thức (3) được chứng minh hay bất đẳng thức (1) cũng được chứng minh.

Chú ý: Nếu không nhầm lẫn trong cách hiểu và tránh phức tạp trong trình bày lời giải thì trong lời giải phân tích ở ví dụ 3.1 từ bất đẳng thức (2); ta có thể dùng bộ số (
[image: image343.wmf];;
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) thay cho bộ số 
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hay nói cách khác với bất đẳng thức đã cho không mất tính tổng quát ta chỉ cần chứng minh trong trường hợp 
[image: image345.wmf],,
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 thỏa mãn một điều kiện đặc biệt nào đó, thì vẫn kết luận được bất đẳng thức đúng trong mọi trường hợp của 
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. Sứ dụng chú ý này ta sẽ có lời giải ngắn gọn cho những bất đẳng thức có hình thức phức tạp sau:
Ví dụ 3.2: Cho các số thực dương 
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abc

. 
Chứng minh rằng:
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Phân tích và hướng dẫn giải:
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nên bất đẳng thức thuộc dạng thuần nhất bậc một.

+ Không mất tính tổng quát, ta chỉ cần chứng minh bất đẳng  thức (1) đúng trong trường hợp 
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Rõ ràng, ta đã làm xuất hiện hàm 
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+ Với cách làm tương tự như ở tất cả các ví dụ đã phân tích ta đi xét hàm:
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Bảng biến thiên.
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Từ bảng biến thiên ta có: 
[image: image364.wmf]6

1

(),(0;3)

2

htt

³"Î

 
[image: image365.wmf]Þ

 
[image: image366.wmf]6

6

2

111

,(0;3)

22

ttt

t

-³-+"Î

                  

Thay t lần lượt bởi 
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(2) được chứng minh hay (1) được chứng minh.

Ví dụ 3.3: Cho 
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 là các số thực dương. Chứng minh rằng:
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Phân tích:
+ Kiểm tra thấy bất đẳng thức (1) thuần nhất bậc 4.

+ Không mất tính tổng quát chỉ cần chứng minh (1) đúng trong trường hợp:  
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Khi đó bất đẳng thức (1) trở thành: 
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Lúc này hàm điều kiện là 
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Xét hàm: 
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Bằng lập bảng biến thiên ta đánh giá được 
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Thay 
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 lần lượt bởi a,b,c rồi cộng lại ta được: 
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(2) được chứng minh hay (1) được chứng minh.

Ví dụ 3.4:  Cho các số thức dương 
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Chứng minh rằng: 
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Phân tích: + Do bất đẳng thức là thuần nhất bậc 0 nên không mất tính tổng quát,        ta giả sử 
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+ Bằng cách phân tích tương tự ta xét hàm:
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 Khảo sát 
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Từ đó ta dễ dàng suy ra lời giải của bài toán này.

Loại 4: Sử dụng ẩn phụ để làm xuất hiện hàm 
[image: image393.wmf]()à()

ftvgt

.

Ta sử dụng đặt ẩn phụ 1 cách khéo léo sẽ giúp ta đưa bất đẳng thức cần chứng minh về bất đẳng thức có xuất hiện hàm 
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Ví dụ 4.1: Cho 
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Chứng minh rằng:  
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Phân tích: 
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[image: image398.wmf]222
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Ta có: 
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+ Bài toán bất đẳng thức trở thành:
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Chứng minh rằng:
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+ Ta thấy hình thức bài toán hết sức đơn giản và hàm 
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Bằng lập bảng biến thiên của 
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 (2) được chứng minh, (1) được chứng minh.
Nhận xét: Bài toán này có thể sử dụng trực tiếp bất đẳng thức cộng mẫu như sau: Ta có: 
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(Điều phải chứng minh).


Hoặc có thể chứng minh  bất đẳng thức (2) nhờ bất đẳng thức cộng mẫu   như sau: 
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Tuy nhiên tôi vẫn lấy ví dụ này phân tích cho phương pháp đặt ẩn phụ làm xuất hiện hàm 
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 nhằm giúp cho học sinh có cách nhìn linh hoạt khi đứng trước 1 bài toán bất đẳng thức giải bằng phương pháp  dùng đạo hàm.

Ví dụ 4.2: Cho các số 
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+ Bài toán trở thành: Cho 
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Ta xét hàm: 
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Bảng biến thiên:
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Từ bảng biến thiên ta có: 
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(2) được chứng minh hay (1) được chứng minh.
Nhận xét: Ta cũng có thể đặt ẩn phụ.
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Ví dụ 4.3:  Cho 
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 là các số dương thỏa mãn điều kiện  
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Chứng minh rằng:
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Phân tích: + Giả thiết 
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Xét hàm:
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+ Lập bảng biến thiên ta đánh giá được; 
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Thay 
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(2) được chứng minh hay (1) được chứng minh.


Ở tất cả các ví dụ  trên thuộc 4 loại tôi đã trình bày đều có xu hướng là sau khi làm xuất hiện hàm 
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 xuất hiện ở điều kiện 
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 đạt giá trị cực tiểu (cực đại) đồng thời là giá trị nhỏ nhất (lớn nhất) tại 
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 đó cũng là ý tưởng chính khi ra đề toán dùng phương pháp này. Nhưng Loại 5 tôi đề cập sau đây, bổ sung thêm một cách xử lý bài toán nếu như 
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 đạt giá trị cực tiểu tại 
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Loại 5: Đề bài thể hiện sẵn hàm 
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Ví dụ 5.1. Cho 3 số thực dương 
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Chứng minh rằng:  
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Phân tích: 

+ Khi phân tích,  đặt 
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Ta có bảng biến thiên của hàm số như sau:
	
[image: image482.wmf]t


	 
[image: image483.wmf]0

                  
[image: image484.wmf]1

3


    
[image: image485.wmf]5

3



[image: image486.wmf]9

10



[image: image487.wmf]1



	
[image: image488.wmf]'

()

ht


	          -
         
[image: image489.wmf]0

       +          
[image: image490.wmf]0

         -

	
[image: image491.wmf]()

ht


	



                                                
[image: image492.wmf]52441

100000

-


                    
[image: image493.wmf]16

27

-

                                    
[image: image494.wmf]16

9

-




Nhìn vào bảng biến thiên của 
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để dấu bằng xảy ra khi 
[image: image497.wmf]1

3

t

=

. nhưng ở đây lại là 
[image: image498.wmf]16

()(0;1).

9

htt

>-"Î


Vậy có cách nào giải quyết không?
+ Nhìn vào bảng biến thiên, ta khẳng định được 
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 Hãy chia khoảng để chứng minh:

TH1: Cả 3 số : 
[image: image500.wmf];;

xyz

  
[image: image501.wmf]9

0;.

10

æö

Î

ç÷

èø

 Khi đó nhìn vào bảng biến thiên suy ra: 
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TH2: Giả sử có 1 số ,chẳng hạn 
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Lúc này : 
+ Xét 
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Vậy trong trường hợp này ta cũng có 
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Nhận xét: Con số 
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.Bài toán sẽ được lập luận tương tự khi dùng con số khác nếu nó có tính chất tương tự
Bài tập tự luyện:
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  (Học viện BCVT-2001) 
4. Cho 3 số thực 
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                                                                     (Vô địch Toán Ba Lan 1996)
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(Olympic 30-4-Lớp 11-2006)
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IV.Hiệu quả đạt được của sáng kiến kinh nghiệm


Sau khi được phân tích dạng toán, cung cấp kĩ thuật và rèn luyện hệ thống kiến thức trên, hầu hết các em học sinh khá giỏi ở các lớp 12 tôi dạy đã tỏ ra mạnh dạn, tự tin và linh hoạt hơn khi gặp bài toán dạng đã xét. Đa số các em đã hiểu và vận dụng được phương pháp, biết xuất phát từ một hàm thích hợp và tỏ ra thích thú với ứng dụng này của đạo hàm.Đặc biệt, nó cũng giúp các em bớt e ngại khi gặp bất đẳng thức dạng đối xứng ba biến và hình thành thói quen tốt là phân tích đề bài trước khi làm để định hướng đúng cách giải, rèn luyện được tính chủ động trong học tập. Các em học sinh khá giỏi đã biết tìm chọn và làm được nhiều bài tập tương tự trong các tài liệu tham khảo.Mặt khác, thông qua phương pháp này, học sinh được rèn luyện khá nhiều kĩ năng:Kĩ năng dùng đạo hàm để tìm cực trị; dùng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số; Kĩ năng giải phương trình, kĩ năng xét dấu của một biểu thức; Kĩ năng khảo sát và lập bảng biến thiên của hàm số và đó cũng là bài toán hết sức quen thuộc và cơ bản về ứng dụng của đạo hàm trong phân môn giải tích lớp 12.

Tiến hành kiểm tra khả năng tiếp thu của học sinh trên  hai lớp tôi dạy, kết quả thu được như sau:

	Lớp
	Năm học
	Kết quả

	12A3
	   2014-2015
	     22/45(44,4%)

	  12A3
	   2015-1016
	       28/45(62%)


Kết quả, này theo tôi thấy là rất đáng khích lệ, vì trước đó khi chưa được cung cấp phương pháp đại đa số các em học sinh được hỏi đều không thể hiểu được là tại sao đằng sau một lời giải đẹp là xuất phát từ đâu.Tại sao lại xuất phát xuất phát từ một hàm h(t) nào đó? Sau khi được học chuyên đề này các em có những kiến thức và kĩ năng nhất định về cách dùng đạo hàm trong chứng minh bất đẳng thức.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

       Dạy Toán ở trường THPT là một quá trình sáng tạo. Mỗi giáo viên đều tự hình thành cho mình một con đường ngắn nhất, những kinh nghiệm hay nhất để đạt được mục tiêu giảng dạy là đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, những chủ nhân tương lai của đất nước. Chứng minh bất đẳng thức là dạng toán không thể thiếu được trong chương trình toán phổ thông. Nếu chỉ dừng lại yêu cầu trong sách giáo khoa thì chưa đủ, vì vậy đòi hỏi người giáo viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo, thường xuyên bổ sung kiến thức và tích luỹ kinh nghiệm về vấn đề này.
Trong quá trình giảng dạy, bồi dưỡng học sinh học tập, đọc tài liệu tham khảo... .  tôi đã rút ra một số kinh nghiệm nêu trên. Đề tài ”" Dùng đạo hàm trong chứng minh bất đẳng thức đối xứng ba biến" của tôi thực ra cũng chỉ là một phần ứng dụng của đạo hàm trong việc chứng minh một nhóm dạng các bài toán bất đẳng thức, chưa thể hiện đầy đủ tính đa dạng của việc vận dụng đạo hàm để chứng minh bất đẳng thức. Nhưng tôi hy vọng đóng góp nhỏ trong đề tài này cũng được các thầy cô và các em học sinh tham khảo, phần nào giúp ích trong việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập chuyên đề về bất đẳng thức phổ thông. Trong quá trình nghiên cứu không thể tránh khỏi sai sót, hạn chế, rất mong được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp. 
Qua đây, tôi cũng xin đề đạt nguyện vọng với các cấp lãnh đạo trong việc triển khai áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm hay, đã được hội đồng các cấp đánh giá, công nhận. Các sáng kiến nên được đóng tập và gửi về các trường phổ thông như là cuốn tài liệu tham khảo bổ ích mỗi năm mà các thầy cô giáo của tỉnh ta đã tâm huyết với nghề, theo thời gian vừa dạy học vừa tự học đúc rút được kinh nghiệm bản thân. Nhân đó các thầy cô cũng được giao lưu thêm các kinh nghiệm của đồng nghiệp để phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục của mình. Trân trọng cảm ơn./.
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Thanh Hóa, ngày 31 tháng 05 năm 2016
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

(Ký và ghi rõ họ tên)
Lê Thị Phương
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1. Giải tích 12-Nâng cao-Nhà xuất bản giáo dục

2. Sai lầm thường gặp và các sáng tạo khi giải toán-Tác giả Trần Phương-Nguyễn Đức Tấn
3. Đề thi Đại học các năm

4. 17 phương pháp chuyên đề giải 555 bài toán bất đẳng thức đại số-Tác giả Nguyễn Đức Đồng-Nguyễn Văn Vĩnh
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